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HƯỚNG DẪN 
Quy trình giám sát trong hệ thống Mặt trận các cấp 
                                                       ---
Căn cứ Luật MTTQ Việt Nam; Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Thông trị số 04/TTr-MTTW-BTT ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn quy trình giám sát trong hệ thống MTTQ các cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn quy trình giám sát như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thống nhất về nội dung, trình tự, quy trình giám sát của MTTQ các cấp và sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong hoạt động giám sát của Mặt trận. 

- Qua hoạt động giám sát, đánh giá việc tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức được giám sát khi thực thi trách nhiệm; ghi nhận kết quả và đóng góp, chỉ ra những yếu kém của cơ quan, tổ chức được giám sát; đề xuất kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương;
- Việc triển khai các hoạt động giám sát phải đồng bộ, thống nhất trong hệ thống Mặt trận; đảm dân chủ, công khai, khách quan, đúng pháp luật, không làm ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan, tổ chức được giám sát. 

II. QUY TRÌNH GIÁM SÁT 
Bước 1: Công tác chuẩn bị 
1. Lựa chọn nội dung giám sát
1.1.Căn cứ để lựa chọn nội dung giám sát: 

Những vấn đề nhân dân địa phương đang búc xúc; vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người dân; nội dung giam sát phải phù hợp với khả năng thực hiện của Mặt trận.

1.2. Xác định đối tượng giám sát 
Sau khi lựa chọn nội dung giám sát, MTTQ cần xác định đối tượng mang tính đại diện để giám sát; việc nắm đối tượng giám sát cụ thể như sau:
- Khái quát về tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức được giám sát.

- Các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của cơ quan, tổ chức được giám sát; các thông tin liên quan đến những nội dung dự kiến giám sát.

2. Xây dựng kế hoạch giám sát

2.1. Nội dung kế hoạch giám sát:
- Mục đích, yêu cầu;

- Đối tượng, nội dung, phạm vi giám sát;

- Thành phần, thời gian, địa điểm giám sát;

- Phương pháp giám sát gồm: Giám sát qua báo cáo; giám sát trực tiếp;
- Chương trình, nội dung giám sát trực tiếp; 

- Chế độ thông tin báo cáo, tài liệu phục vụ giám sát;
- Tổ chức thực hiện gồm: Trách nhiệm của MTTQ; trách nhiệm của đoàn giám sát; trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị được giám sát; thời gian, tiến độ thực hiện cuộc giám sát. 
2.2. Xây dựng đề cương báo cáo giám sát: 

Căn cứ vào nội dung, phạm vi, đối tượng được giám sát, MTTQ xây dựng đề cương báo cáo giám sát để yêu cầu các đơn vị được giám sát xây dựng báo cáo; kèm theo phụ lục báo cáo (nếu có).
3. Tập hợp văn bản pháp luật liên quan 
Để cuộc giám sát đạt hiệu quả, MTTQ cần tập hợp các văn bản pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của địa phương có liên quan đến nội dung, phạm vi giám sát (Trích dẫn, tập hợp thành cuốn) gửi các thành viên đoàn giám sát nghiêm cứu làm cơ sở để thực hiện giám sát.
4. Thành lập đoàn giám sát

- Thành phần đoàn giám sát: Đại diện lãnh đạo MTTQ, đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên liên quan, đại diện lãnh đạo của cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp hoặc cơ quan đảng cấp trên trực tiếp của cơ sở được giám sát, các chuyên gia ở lĩnh vực liên quan. 
- Trưởng, phó đoàn giám sát là lãnh đạo MTTQ;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát.
5. Triển khai kế hoạch giám sát

5.1. Ban hành kế hoạch giám sát (gồm kế hoạch; đề cương báo cáo; phụ lục báo cáo (nếu có); quyết định đoàn giám sát)
- Báo cáo cấp ủy cùng cấp kế hoạch giám;

- Thông báo với cơ quan quản lý nhà nước là cấp trên của đơn vị được giám sát về hoạt động giám sát của MTTQ.
- Thông báo kế hoạch giám đến HĐND, UBND cùng cấp; các đơn vị được giám sát; các thành viên đoàn giám sát và các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện.
- Thời gian thực hiện: 
+ Chậm nhất là 15 ngày trước khi tiến hành giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ gửi kế hoạch giám sát, đề cương yêu cầu báo cáo; phụ lục báo cáo (nếu có); quyết định giám sát đến đơn vị được giám sát. 

+ Yêu cầu đơn vị được giám sát gửi báo cáo cho đoàn giám sát chậm nhất là 07 ngày làm việc trước ngày đoàn tiến hành làm việc với đơn vị được giám sát.
5.2. Tổ chức họp đoàn giám sát trước khi tiến hành giám sát:

- Ban thường trực MTTQ chủ trì triệu tập họp đoàn giám sát;

- Nội dung: Quán triệt nội dung, chương trình, thời gian, cách thức tiến hành giám sát; 
- Cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo của các đơn vị được giám sát để các thành viên đoàn giám sát nghiên cứu nhằm phụ vụ quá trình giám sát.
5.3. Theo dõi công tác chuẩn bị của các đơn vị được giám sát:
- Phân công cán bộ nắm công tác chuẩn bị của các đơn vị được giám sát;

- Hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị được giám sát thực hiện đúng nội dung kế hoạch giám sát;

Bước 2: Giám sát thông qua báo cáo
Căn cứ vào báo cáo của các đơn vị được giám sát, được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ gửi trước tới các thành viên đoàn giám sát, các thành viên đoàn giám sát xem xét, đối chiếu với đề cương báo cáo giám sát và các quy định của pháp luật để đưa ra nhận xét, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu của đoàn giám sát và việc chấp hành pháp luật của đơn vị được giám sát, pháp hiện những dấu hiệu vi phạm để kiến nghị. 
Bước 3: Giám sát trực tiếp tại đơn vị được giám sát
- Thành phần tham dự gồm: Đoàn giám sát; người đứng đầu và các cá nhân có liên quan của cơ quan, tổ chức được giám sát (Trong trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn giám sát mời đại diện cơ quan, tổ chức khác có liên quan tham dự làm việc). 

- Trưởng đoàn giám sát chủ trì làm việc: Thông báo về quyết định giám sát; mục đích, yêu cầu, nội dung chương trình, thời gian làm việc; phương thức làm việc và những công việc khác có liên quan đến hoạt động của đoàn giám sát.

- Lãnh đạo đơn vị được giám sát báo cáo về những nội dung theo đề cương yêu cầu báo cáo. 
- Các thành viên đoàn giám sát trao đổi với đơn vị được giám sát để làm rõ thêm những nội dung đã báo cáo. Nếu cần thiết trưởng đoàn giám sát yêu cầu đơn vị được giám sát báo cáo bổ sung thêm những nội dung khác.
- Nếu cần thiết, đoàn giám sát tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế tại đơn vị được giám sát để làm rõ thêm những vấn đề thuộc nội dung giám sát. 
- Lãnh đạo đơn vị được giám sát giải trình, làm rõ các kiến ý của đoàn giám sát.

- Trưởng đoàn giám sát đánh giá kết quả giám sát. 
Lưu ý: Trong quá trình giám sát nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đoàn giám sát kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan áp dụng các biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm và khôi phục lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị vi phạm.
Bước 4: Báo cáo kết quả giám sát

1. Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát
1.1. Công tác tổ chức triển khai hoạt động giám sát:
- Mục đích, yêu cầu giám sát; 
- Chủ thể, thành phần tham gia giám sát;
- Đối tượng, phạm vi, nội dung giám sát;
- Phương thức tiến hành giám sát: 
+ Bước 1: Giám sát qua báo cáo; 

+ Bước 2: Giám sát thông qua khảo sát dư luận xã hội (nếu thấy cần thiết để bổ sung căn cứ giám sát và phục vụ cho việc xây dựng báo cáo kết quả giám sát); 

+ Bước 3: Giám sát trực tiếp tại các đơn vị được giám sát; 

- Trách nhiệm của đoàn giám sát và đơn vị được giám sát;
1.2. Đánh giá kết quả giám sát 

Báo cáo kết quả giám sát phải bám sát nội dung, kế hoạch và mục tiêu giám sát, nêu rõ những nhận xét, đánh giá về từng nội dung đã tiến hành giám sát; những vi phạm, trách nhiệm đối với những vi phạm (nếu có); các quy định pháp luật làm căn cứ để xác định hành vi vi phạm pháp luật, tính chất, mức độ vi phạm; kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm. Những thành tích nổi bật, tính điển hình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức (nếu có). 
1.3. Kết luận và kiến nghị

- Kết luận: Việc kết luận giám sát phải căn cứ vào việc đánh giá từng nội dung giám sát, đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giám sát. 
- Kiến nghị:

+ Các cơ quan có thẩm quyền cấp trên;

+ Cơ quan có thẩm quyền cùng cấp;

+ Các đơn vị được giám sát (yêu cầu các đơn vị được giám sát khắc phục các vi phạm).
2. Hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả giám sát 

- Ngay sau khi hoàn thành dự thảo kết quả giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tổ chức lấy ý kiến của các thành viên đoàn giám sát. Có thể tổ chức họp đoàn giám sát, hoặc gửi văn bản đến các thành viên đoàn giám sát tham gia. 

- Nếu cần thiết có thể tham khảo ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo báo cáo kết quả giám sát. 

- Trong trường hợp cần thiết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tổ chức phiên họp để xem xét báo cáo của Đoàn giám sát (có thể mời đại diện cơ quan, tổ chức được giám sát).

- Thời gian thực hiện: Việc hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả sau giám sát chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát.
3. Ban hành  báo cáo kết quả giám sát
Ngay sau khi hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ gửi đến đơn vị được giám sát và các cơ quan, tổ chức có liên quan; báo cáo cấp ủy, kiến nghị với chính quyền cùng cấp xem xét, chỉ đạo giải quyết. 
Bước 5: Theo dõi việc trả lời các kiến nghị của đoàn giám sát 

- Kết thúc giám sát, MTTQ theo dõi việc giải quyết đối với những kiến nghị đã gửi tới các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của cơ quan, tổ chức không giải quyết, hoặc giải quyết không đúng quy định của pháp luật.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ ở địa phương gửi báo cáo tổng hợp kết quả giám sát tới Ủy ban MTTQ cấp trên và cấp ủy, chính quyền cùng cấp.

Trên đây là hướng dẫn quy trình giám sát của MTTQ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố triển khai, hướng dẫn tới MTTQ các xã, phường, thị trấn thực hiện./.  
	Nơi nhận:
- Ban TT Ủy ban MTTQ tỉnh;

- Ban TT Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố;

- L​ưu: VP, Ban DCPL.
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

           Nguyễn Quang Phúc         
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